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1 38002582 PUIH BĂNG 15/06/2001 Nam 231302960 1 01 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 4.5 SU 3.5 DI 5.25 C00 0 13.25 2.75 16 2.75 16

2 318 38011868 RƠ MAH ĐẸP 17/03/2001 Nữ 231334463 1 01 38 Gia Lai 08 Huyện Chƣ Prông VA 4.75 SU 3 DI 5.5 C00 0 13.25 2.75 16 2.75 16

3 320 38011482 LƠR 01/01/2000 Nữ 231264754 1 01 38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang VA 4.5 SU 2.75 DI 6.25 C00 0 13.5 2.75 16.25 2.75 16.25

4 38013063 RCOM H' YÊN 04/11/2001 Nữ 231393689 1 01 38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện VA 3 SU 4.25 DI 6.25 C00 0 13.5 2.75 16.25 2.75 16.25

5 86 38013020 SẦM THỊ TUYỀN 10/04/2001 Nữ 231374549 1 01 38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện VA 4.75 SU 2.25 DI 6.75 C00 0 13.75 2.75 16.5 2.75 16.5

6 170 38008510 RƠMAH BEH 13/03/2001 Nữ 231387879 1 01 38 Gia Lai 09 Huyện Chƣ Sê VA 5 SU 4 DI 5 C00 0 14 2.75 16.75 2.75 16.75

7 262 38011355 LÊ THỊ HỒNG GẤM 28/08/2001 Nữ 231265203 1 38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang VA 6.5 SU 3.5 DI 6 C00 0 16 0.75 16.75 0.75 16.75

8 38009903 SIU H' LY LY 31/08/2001 Nữ 231378754 1 01 38 Gia Lai 17 Huyện Chƣ Pƣh VA 5.5 SU 3.5 DI 5 C00 0 14 2.75 16.75 2.75 16.75

9 38008962 OANH 21/10/2001 Nữ 231411807 1 01 38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa VA 3.75 SU 4 DI 6.25 C00 0 14 2.75 16.75 2.75 16.75

10 326 38011608 SOI 00/00/2000 Nữ 231262899 1 01 38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang VA 4 SU 4.5 DI 5.5 C00 0 14 2.75 16.75 2.75 16.75

11 359 38010079 RMAH H' THUEN 19/02/2001 Nữ 231380692 1 01 38 Gia Lai 17 Huyện Chƣ Pƣh VA 4.5 SU 3.5 DI 6 C00 0 14 2.75 16.75 2.75 16.75

12 38010896 RCOM H' TUYẾT 03/04/2000 Nữ 231299711 1 01 38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa TO 4.8 VA 4.5 N1 4.8 D01 0 14.1 2.75 16.85 2.75 16.85

13 38003594 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 23/07/2001 Nữ 231219096 1 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 6 SU 4.25 DI 6 C00 0 16.25 0.75 17 0.75 17

14 260 38003255 KĨN 08/03/2001 Nữ 231369234 1 01 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 4 SU 5.25 DI 5 C00 0 14.25 2.75 17 2.75 17

15 38007235 VŨ THÂN THƢƠNG 13/12/2001 Nữ 231283517 1 38 Gia Lai 02 Huyện Chƣ Păh VA 5.5 SU 5 DI 5.75 C00 0 16.25 0.75 17 0.75 17

16 38003000 MAI THỊ HUYỀN TRANG 05/07/2001 Nữ 231218998 1 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 6.75 SU 4 DI 5.5 C00 0 16.25 0.75 17 0.75 17

17 38011208 LÊ HOÀI THƢ 17/12/2001 Nữ 231260289 1 38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê TO 5.4 VA 5.75 N1 5.2 D01 0 16.35 0.75 17.1 0.75 17.1

18 291 38003949 PUIH THƢ 11/05/2001 Nữ 231300572 1 01 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 5.5 SU 4 DI 5 C00 0 14.5 2.75 17.25 2.75 17.25

19 338 38001861 HUỲNH THỊ KIM THƢƠNG 11/01/2001 Nữ 231301355 1 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 5 SU 5.25 DI 6.25 C00 0 16.5 0.75 17.25 0.75 17.25

20 17 38013133 PHẠM THỊ LAN 06/01/2001 Nữ 231108983 1 38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ TO 6.8 LI 5.75 N1 4 A01 0 16.55 0.75 17.3 0.75 17.3

21 38002521 HỒ THẢO UYÊN 10/10/2001 Nữ 230320284 1 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku TO 5.8 VA 6.25 N1 4.6 D01 0 16.65 0.75 17.4 0.75 17.4

22 309 38004421 PUIH LINH 30/11/2001 Nữ 231340419 1 01 38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai VA 6 SU 4.25 DI 4.5 C00 0 14.75 2.75 17.5 2.75 17.5

23 38009965 NAY H' NIN 05/05/2001 Nữ 231377466 1 01 38 Gia Lai 17 Huyện Chƣ Pƣh VA 5.25 SU 3.75 DI 5.75 C00 0 14.75 2.75 17.5 2.75 17.5

24 33 38009953 RMAH H' NHĨN 30/06/2001 Nữ 231378330 1 01 38 Gia Lai 17 Huyện Chƣ Pƣh VA 5.5 SU 4.25 DI 5 C00 0 14.75 2.75 17.5 2.75 17.5

25 38009029 BÙI THỊ HƢƠNG THƠM 22/12/2001 Nữ 231426806 1 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 5.75 SU 4.5 DI 6.5 C00 0 16.75 0.75 17.5 0.75 17.5

26 349 38012304 PHẠM THỊ BÍCH VI 12/01/2001 Nữ 231366127 1 38 Gia Lai 08 Huyện Chƣ Prông VA 6 SU 5 DI 5.75 C00 0 16.75 0.75 17.5 0.75 17.5

27 304 38006983 KƠPĂ HINH 29/03/1997 Nam 231044290 1 01 38 Gia Lai 02 Huyện Chƣ Păh VA 5 SU 4.75 DI 5.25 C00 0 15 2.75 17.75 2.75 17.75

28 38003836 RCƠM H' NHI 20/02/2001 Nữ 231302828 1 01 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 5 SU 5.25 DI 4.75 C00 0 15 2.75 17.75 2.75 17.75

29 40 38010078 RCOM H' THUEN 27/03/2001 Nữ 231378041 1 01 38 Gia Lai 17 Huyện Chƣ Pƣh VA 4.75 SU 4.25 DI 6 C00 0 15 2.75 17.75 2.75 17.75

30 38000812 THƢNG 12/09/1999 Nam 231223755 1 01 38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa VA 5.5 SU 3.5 DI 6 C00 0 15 2.75 17.75 2.75 17.75

31 1 38010449 HỒ THỊ TÂM 02/09/2000 Nữ 231255587 1 38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê VA 5.83 SU 5.75 DI 5.5 C00 0 17.08 0.75 17.83 0.75 17.83

32 182 38011803 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 20/03/2001 Nữ 231430268 1 38 Gia Lai 08 Huyện Chƣ Prông VA 5.25 SU 5.5 DI 6.5 C00 0 17.25 0.75 18 0.75 18

33 21 38009821 RMAH H' HMAK 05/09/2000 Nữ 231246851 1 01 38 Gia Lai 17 Huyện Chƣ Pƣh VA 5.75 SU 4.25 DI 5.25 C00 0 15.25 2.75 18 2.75 18

34 80 38009858 KPĂ H' IM 01/02/2000 Nữ 231377428 1 01 38 Gia Lai 17 Huyện Chƣ Pƣh VA 5.5 SU 4.25 DI 5.5 C00 0 15.25 2.75 18 2.75 18
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35 38010011 KSOR H' SƠLA 17/10/2001 Nữ 231380318 1 01 38 Gia Lai 17 Huyện Chƣ Pƣh VA 6 SU 3.75 DI 5.5 C00 0 15.25 2.75 18 2.75 18

36 38009660 NGÔ THỊ TRANG 18/05/2001 Nữ 231397489 1 38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa TO 6 LI 7 HO 4.25 A00 17.25 0.75 18 0.75 18

37 192 38011947 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 20/02/2001 Nữ 231286489 1 38 Gia Lai 08 Huyện Chƣ Prông VA 6.75 SU 5 DI 5.75 C00 0 17.5 0.75 18.25 0.75 18.25

38 38008261 LÊ THỊ THU THẢO 11/07/2001 Nữ 231387380 1 01 38 Gia Lai 09 Huyện Chƣ Sê VA 5.25 SU 4.25 DI 6 C00 0 15.5 2.75 18.25 2.75 18.25

39 172 38004982 RƠ CHÂM THIÊNG 09/08/2001 Nữ 231186502 1 01 38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai VA 5.75 SU 4.25 DI 5.5 C00 0 15.5 2.75 18.25 2.75 18.25

40 313 38009923 SIU H' NGÂM 04/10/2001 Nữ 231326658 1 01 38 Gia Lai 17 Huyện Chƣ Pƣh VA 5.5 SU 4.5 DI 5.75 C00 0 15.75 2.75 18.5 2.75 18.5

41 38008851 H-VUI 28/01/2001 Nữ 231273299 1 01 38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa TO 6 VA 6 N1 4.2 D01 0 16.2 2.75 18.95 2.75 18.95

42 79 38013105 PHẠM THỊ MỸ HẢO 26/08/2001 Nữ 231298440 1 38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ VA 5.75 SU 6.5 DI 6.25 C00 0 18.5 0.75 19.25 0.75 19.25

43 38002960 H' THÍ 27/01/2001 Nữ 231268040 1 01 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 4.25 SU 5.5 DI 6.75 C00 0 16.5 2.75 19.25 2.75 19.25

44 297 38002294 HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN 20/09/2001 Nữ 231237710 1 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 6.25 SU 5.5 DI 7 C00 0 18.75 0.75 19.5 0.75 19.5

45 166 38004974 BÙI THỊ THẢO 25/04/2001 Nữ 231186451 1 38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai VA 6.5 SU 5.25 DI 7 C00 0 18.75 0.75 19.5 0.75 19.5

46 117 38012430 VÕ THỊ THU THẢO 21/09/2001 Nữ 231336143 1 38 Gia Lai 08 Huyện Chƣ Prông VA 5.25 SU 6 DI 7.5 C00 0 18.75 0.75 19.5 0.75 19.5

47 78 38010734 ĐINH THỊ MAY 26/04/2001 Nữ 231327928 1 01 38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro VA 5 SU 5 DI 7.25 C00 0 17.25 2.75 20 2.75 20

48 38008785 NGÔ THỊ THÙY GIANG 11/12/2001 Nữ 231313673 1 38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa VA 5.75 SU 7.5 DI 6.5 C00 0 19.75 0.75 20.5 0.75 20.5

49 38011813 KPUIH BIEO 07/02/2001 Nữ 231285493 1 01 38 Gia Lai 08 Huyện Chƣ Prông VA 5.75 SU 7 DI 5.25 C00 0 18 2.75 20.75 2.75 20.75

50 38000789 KSOR PHƢƠNG 10/06/2001 Nữ 231302280 1 01 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 6.5 SU 5 DI 7 C00 0 18.5 2.75 21.25 2.75 21.25

51 38004406 PUIH KHEN 22/12/2001 Nữ 231228095 1 01 38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai VA 6.75 SU 6 DI 6.75 C00 0 19.5 2.75 22.25 2.75 22.25

52 94 38013180 NGUYỄN THỊ MINH PHƢƠNG 05/11/2001 Nữ 231396715 1 38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa VA 7.75 SU 5.5 DI 8.25 C00 0 21.5 0.75 22.25 0.75 22.25

53 15 38001485 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 20/09/1998 Nữ 231141811 1 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku TO 7.8 VA 7 N1 8 D01 0 22.8 0.75 23.55 0.75 23.55

(Đã ký)

TS. Trịnh Đào Chiến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


